
DATE / Ngày: 01/03/2020 ORG. / Đoàn: EOCRO - MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI

STT NAME / HỌ & TÊN PROVINCE / WARD

M / NAM F / NỮ TỈNH / QUẬN MP MT

1 LÊ THỊ ÁNH 1952 TRUNG HÒA, KIÊN GIANG 22.5

2 HUỲNH THỊ HẢI 1979 BẾN LỨC, LONG AN 25.5

3 NGUYỄN VĂN HẢI 1965 THỦ THỪA, LONG AN 19.0

4 NGUYỄN THỊ KIM CHI 1968 TÂN AN, LONG AN 19.5

5 TRẦN NGỌC HƯƠNG 1967 THỦ THỪA, LONG AN 22.0

6 NGUYỄN VĂN KIẾM 1948 THỦ THỪA, LONG AN 20.0

7 HỒ KIM OANH 1959 QUẬN 10, TPHCM 18.5

8 NGUYỄN THỊ TUYẾT 1966 TÂN AN, LONG AN 22.0

9 TRƯƠNG THỊ ĐÀNH 1960 TÂN AN, LONG AN 22.0

10 PHẠM THỊ HÓA 1957 THỐT NỐT, CẦN THƠ 22.5

11 TRẦN VĂN ĐỆ 1958 TÂN AN, LONG AN 21.0

12 LÊ HỮU HOÀNG 1959 QUẬN 8, TPHCM 20.0

13 NGUYỄN TẤN THÀNH 1952 ĐỒNG NAI 20.0

14 NGUYỄN THỊ YÊU 1960 THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI 22.5

15 LÊ THỊ SON 1972 CÂY GÁO, ĐỒNG NAI 18.0

16 NGUYỄN CÔNG DANH 1966 HỐ NAI, ĐỒNG NAI 22.5

17 LÊ THỊ LỆ 1958 TRẢNG DÀI, ĐỒNG NAI 19.0

18 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 1964 BIÊN HÕA, ĐỒNG NAI 19.5

19 TRẦN VĂN ANH 1961 QUẬN 3, TPHCM 21.5

20 BÙI THỊ VỸ 1959 TRẢNG DÀI, ĐỒNG NAI 21.0

21 VŨ HÙNG HOÀNG 1981 QUẢNG BIÊN, ĐỒNG NAI 19.0

22 TRẦN THỊ ĐÀO 1957 CHÂU THÀNH, BẾN TRE 21.5

PATIENT LIST - DANH SÁCH BỆNH NHÂN

DOB / NĂM SINH ĐỘ IOL

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT TÂY NAM 

TRUNG TÂM MẮT TÂY NAM 

188 – 190 LÊ CƠ,  PHƯỜNG AN LẠC, QUẬN BÌNH TÂN  

ĐT: 028.2211.1628 – 028.2211.1286 



23 PHAN NGỌC LONG 1950 CHÂU THÀNH, BẾN TRE 18.0

24 MOHAMAED GÂNLY 1952 P2, QUẬN 6, TPHCM 19.0

25 VÕ VĂN HẠNH 1948 TÂN CHÂU, AN GIANG 18.0

26 TRƯƠNG ĐÌNH THỊ KIM LOAN 1967 THỦ THỪA, LONG AN X

27 NGUYỄN KIM GIANG 1964 THỦ THỪA, LONG AN X

28 VÕ THỊ BẢY 1953 CHÂU THÀNH, BẾN TRE X

29 NGUYỄN VĂN CHANH 1940 CHÂU THÀNH, HẬU GIANG X

30 CHÂU SA QUANH NA 1940 TỊNH BIÊN, HẬU GIANG X

31 NGUYỄN VĂN ĐẮT 1955 TÂN AN, LONG AN X

32 NGUYỄN HOÀNG PHONG 1971 TÂN AN, LONG AN X

18 14 32 21.0 11.0

Tổng số: 32 cas ( 32 Người)

Phaco:  26 cas 

Mộng thịt : 06 cas

TỔNG CỘNG


